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Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mô tả thực trạng nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, kiến thức, thực hành phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình dục và phân tích một số yếu tố liên quan ở nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Bến Tre năm 2014.

2. Đánh giá hiệu quả can thiệp phòng chống một số bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Bến Tre năm 2014-2018.

Đối tượng nghiên cứu: 
Nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Bến Tre: xác định được do chính bản thân người có hành vi quan hệ tình dục đồng giới tự bộc lộ với cộng đồng MSM và xã hội.

Phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu cắt ngang và can thiệp cộng đồng không có nhóm chứng. Thời gian từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2018.
Phương pháp chọn mẫu cho mục tiêu 1:
Áp dụng phương pháp chọn mẫu có chủ đích.

Vẽ bản đồ điểm nóng MSM tại tỉnh. Từ kết quả vẽ bản đồ, chúng tôi chọn 3 địa điểm tập trung nhiều MSM trong tỉnh là thành phố Bến Tre, huyện Chợ Lách, huyện Giồng Trôm làm địa phương tổ chức thu thập mẫu nghiên cứu.

Tại mỗi địa phương:

Bước 1: chọn và phát phiếu mời tham gia nghiên cứu cho một số (khoảng 10 người) MSM mà nhóm nghiên cứu tiếp cận được tại điểm nghiên cứu (nhóm 1).

Bước 2: tiếp tục phát phiếu mời tham gia nghiên cứu cho nhóm đối tượng MSM tiếp theo theo sự giới thiệu của nhóm 1.

Bước 3: thực hiện lặp lại bước 2 cho đến khi thu thập đủ mẫu.

Phương pháp chọn mẫu cho mục tiêu 2:
Lấy mẫu toàn bộ tất cả những đối tượng nghiên cứu tham gia trong phần nghiên cứu cắt ngang. Nghiên cứu không ghi nhận trường hợp nào mất dấu khi đánh giá kết quả can thiệp.
Các kết quả chính và kết luận:

Thực trạng nhiễm một số bệnh lây qua đường tình dục và tỷ lệ kiến thức, thực hành đúng về phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục và một số yếu tố liên quan ở nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Bến Tre năm 2014:

- Tỷ lệ nhiễm HIV 3,8%, giang mai 0,3%, Chlamydia trachomatis 10,8%. Nhiễm ít nhất một bệnh lây truyền qua đường tình dục trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới là 14,4%. Kiến thức đúng về phòng một số bệnh lây truyền qua đường tình dục là 51,5% và chưa đúng là 48,7%. Thực hành đúng về phòng một số bệnh lây truyền qua đường tình dục là 67,9% và chưa đúng là 32,1%. 

- Những người chưa lập gia đình có thực hành đúng cao hơn những người đã lập gia đình gấp 4,175 lần, p<0,05. Yếu tố có khả năng làm gia tăng khả năng nhiễm ít nhất một BLTQĐTD, có ý nghĩa thống kê (p<0,05; OR>1) bao gồm: kiến thức phòng chống các BLTQĐTD chưa đúng, có thực hành phòng chống các BLTQĐTD chưa đúng.

Hiệu quả can thiệp phòng chống một số bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam quan hệ tình dục đồng giới:

- Kết quả can thiệp điều trị một số BLTQĐTD: 100% bệnh nhân nhiễm Giang mai và Chlamydia trachomatis sau thời gian điều trị đã khỏi bệnh, 15/15 bệnh nhân HIV chấp nhận duy trì điều trị ARV. 

- Kết quả can thiệp dự phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục: trước can thiệp nhiễm HIV 3,8%, giang mai 0,3% và Chlamydia trachomatis 10,8% và nhiễm ít nhất một BLTQĐTD là 14,4%. Sau can thiệp tỷ lệ nhiễm HIV 3,8%, giang mai 0% và chlamydia trachomatis là 2,3% và tỷ lệ nhiễm ít nhất một BLTQĐTD là 5,9%, Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

- Trước can thiệp kiến thức đạt 51,3%; sau can thiệp tăng lên đạt 81,3%, hiệu số kết quả can thiệp về kiến thức đúng là 30,0%, sự khác biệt tỷ lệ trước và sau can thiệp có ý nghĩa thống kê, p<0,05. Trước can thiệp thực hành đúng về phòng, chống một số bệnh lây truyền qua đường tình dục đạt 67,9% sau can thiệp thực hành đúng tăng lên đạt 83,3%, hiệu số kết quả can thiệp thực hành đúng là 15,4%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p<0,05.

- Kiến thức đúng về phòng chống một số BLTQĐTD SCT cao hơn kiến thức TCT với 4,872 lần. Thực hành đúng về phòng chống một số BLTQĐTD SCT cao hơn thực hành đúng TCT 2,796 lần, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,05.
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Objectives:

1. Describe infection status with some sexually transmitted diseases, knowledge and practice to prevent sexually transmitted diseases, and analyze some related factors in men who have sex with men in Ben Tre province in 2014.

2. Evaluation of the effectiveness of interventions to prevent some sexually transmitted diseases among men who have sex with men in Ben Tre province in 2014 - 2018.

Subjects: Men who have sex with men in Ben Tre province: identified by the person who has sex with the same sex self-disclosure to the MSM community and society.
Method of study: Cross-sectional study and community intervention without a control group. The period is from December 2014 to December 2018.

The sampling method for objective 1:

Use purposeful sampling.

Map MSM hotspots in the province. From the results of mapping, we selected 3 locations with a lot of MSM in the province, namely Ben Tre city, Cho Lach district and Giong Trom district to organize the collection of research samples.
In each location:
The sampling method for objective 2:

Step 1: select and distribute invitations to participate in the study to some people (about 10) MSM that the research team has access to at the study site (group 1).

Step 2: continue to distribute invitations to participate in the study for the next MSM group according to the introduction of group 1.

Step 3: Repeat step 2 until collecting enough samples.

The sampling method for objective 2:

Sampling all study subjects participating in the cross-sectional study. The study did not record any cases of losing track when evaluating intervention results.

Main results and conclusions:

Situation of some STDs and the rate of knowledge and correct practices on prevention of STDs and some related factors among men who have sex with men in Ben Tre province in 2014:

- HIV infection rate 3.8%, syphilis 0.3%, Chlamydia trachomatis 10.8%. Infection with at least one STDs in the MSM group was 14.4%. The correct knowledge about the prevention of some STDs was 51.5% and the incorrect knowledge was 48.7%. The correct practice of some STDs was 67.9% and the incorrect one was 32.1%.

- The correct practice of unmarried people was 4.175 times as high as its married people, p<0.05. Factors that are likely to increase the likelihood of contracting at least one STDs, with statistical significance (p<0.05; OR>1) including the incorrect knowledge about the prevention of STDs and the incorrect practice of STDs.

Effective interventions to prevent some sexually transmitted diseases in men who have sex with men:

- Results of interventions to treat some STDs: 100% of patients infected with syphilis and Chlamydia trachomatis after treatment were cured, 15/15 HIV patients accepted to maintain ARV. Results of interventions to prevent STDs: before intervention, HIV infection was 3.8%, syphilis 0.3% and Chlamydia trachomatis 10.8% and infection with at least one STDs was 14.4%.

- After intervention, the rate of HIV 3.8%, syphilis 0% and chlamydia trachomatis 2.3% and the rate of infection with at least one STDs was 5.9%. The difference was statistically significant (p<0,05). 

- Before intervention, knowledge reached 51.3%; after the intervention increased to 81.3%, the difference between the results of the intervention on correct knowledge was 30.0%, the difference between the rates before and after the intervention was statistically significant, p<0.05. Before the correct practice intervention on the prevention and control of some sexually transmitted diseases reached 67.9%, after the correct practice intervention increased to 83.3%, the difference in the result of correct practice intervention was 15.4%, the difference is statistically significant, p<0.05. 

- The correct knowledge about the prevention of some STDs after the intervention was higher than the knowledge before the intervention with 4.872 times. The correct practice of preventing some STDs after the intervention was 2.796 times higher than the correct practice before the intervention, the difference was statistically significant p<0.05.
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